
24-36TH - 1 24-36TH - 2 MẦM 1 MẦM 2 MẦM 3

PTTM: Hát

 "Là con mèo"

PTTC: Ném bóng 

bằng hai tay
PTTM: Nặn con gà 

PTTC: Ném xa bằng 

1 tay

PTTC:

 -Bước lên xuống 

bục cao

PTTC: Gỡ decal
PTNT: NB: Bạn trai - 

bạn gái

PTNT: So sánh cao 

hơn-thấp hơn 

PTTC-KNXH:Bố mẹ 

làm nghề gì nhỉ
PTNT: Trẻ nhận 

biết tên, đặc điểm, 

lợi ích của con vật

PTTC: Đi bước qua 

dây

PTNN: Kể chuyện: 

Sẻ con

PTNT: Nhận biết 

đặc điểm nổi bật 

con gà, con vịt

PTNN: Dạy thơ“Đàn 

gà con”

PTNT:

 -Con cá, con cua

PTNN: Thơ "Tìm ổ"
PTNT: Tìm hình to - 

 nhỏ

PTNN: Dạy trẻ đọc 

thơ "Đàn gà con"  PTNT: Gọi tên 01 số 

ngành nghề

PTNN : -Hoa mào 

gà

PTNN: Kể chuyện 

"Quả trứng"

PTNN: Thơ: Con 

rùa

PTTC: Bước lên 

xuống bục cao

PTNT- Khám phá: Đặc điểm và lợi ích của con vật

PTNN:

 -Thơ:Rong và cá

PTTM: Tô màu con 

mèo

PTTCKNXH&TM: 

Ôn bài hát : Ếch ộp

PTTM: Dạy hát bài 

"Một con vịt"

PTTC-KNXH:Sử 

dụng các từ biểu 

hiện sự lễ phép PTTM: - In hình 

bằng tăm bông

Thứ 3

Thứ 4

THỨ
NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG 3 - 4 TUỔI

Thứ 2

KẾ HOẠCH TUẦN 01 THÁNG 12 (Từ ngày 02 đến 06 tháng 12 năm 2024)



PTNT: Màu xanh - 

Màu vàng

PTTCKNXH&TM: 

VĐTN: Bắc kim 

thang

PTTM: Dạy vận 

động minh họa 

theo bài hát "Một 

con vịt"

PTTM: Dạy vận động 

"Ai cũng yêu chú 

mèo"

PTTM:

 -Dán con cá

PTTM: Nghe hát 

"Cháu yêu bà"

PTTCKNXH&TM: 

Bé chơi với màu 

nước

PTTC-KNXH: Dạy 

trẻ biết bảo vệ, 

chăm sóc các con 

vật

PTTC-KNXH:Bảo vệ 

chăm sóc những con 

vật gần gũi

PTTC- XH: Nhận 

biết một số biểu 

hiện khi ốm

PTTC: Bé xé giấy NPTNT: Xe đạp
PTNN: Kể chuyện 

"Đôi bạn tốt" 

PTNT: Nhận biết 

hình tam giác- hình 

vuông 

PTNT :

 -Một và nhiều

PTNT: Ôn màu 

xanh - màu vàng

PTTCKNXH&TM: 

tô màu xe đạp

PTTM: Tô màu kín 

hình tranh các con 

vật

PTNN: Đọc đồng dao 

" Kéo cưa lừa xẻ"

PTTM: Nghe bài 

hát thiếu nhi: Gia 

đình nhỏ hạnh 

phúc to

Thứ 5

Thứ 6



CHỒI 1 CHỒI 2 CHỒI 3 CHỒI 4

PTNT: Sự giống 

nhau và khác nhau: 

hình tròn, hình tam 

giác.

PTNT: Tách gộp 

trong phạm vi 4

PTTM: Hát “Nắng 

sớm”

PTNT: Trẻ biết số 

lượng trong phạm vi 

4.

PTTM: Sử dụng các 

đường nét đơn giản 

để vẽ tranh: Bé vẽ và 

tô màu nhà sàn 

(BTTH trang 10)

PTNN: Thơ: Đèn 

giao thông

PTTC: Bé biết các 

hành động gây 

nguy hiểm như: xô 

đẩy , chạy nhảy, 

leo trèo

PTTC: Trẻ biết lựa 

chọn trang phục phù 

hợp với mùa lạnh

PTTM: Bài hát “Hòa 

bình cho bé”

PTTM: Vận động vỗ 

theo nhịp:"Hoà bình 

cho bé"

TC-KNXH: Kỹ năng 

thoả thuận

PTTM: Trẻ biết sử 

dụng các kỹ năng 

nặn (vuốt nhọn, uốn 

cong) để tạo ra sản 

phẩm có màu sắc, 

kích thước, hình 

dáng.

PTNN : Hiểu các từ 

chỉ biểu cảm: Vui vẻ, 

buồn, chán, ngạc 

nhiên, bất ngờ, bực 

mình, tức giận, lo 

lắng, xấu hổ, tự tin, 

lung túng, bực mình, 

hạnh phúc, sợ hãi

PTNT: So sánh, phát 

hiện quy tắc sắp xếp 

và sắp xếp theo quy 

tắc

PTNN: Thơ “ bé 

làm bao nhiêu 

nghề”

PTNT: Trẻ biết phân 

loại cây, hoa, quả, 

rau con vật theo 1-2 

dấu hiệu- Trang: 

9,10,11,12

4-5 TUỔI

Thứ 2

Thứ 3

THỨ



PTTTCXH: Kỹ năng 

xới đất

PTNN:Kể chuyện: 

Cây táo thần

PTNN; Truyện " Dê 

con nhanh trí"

PTNN: Trẻ hiểu và 

làm theo được 3 yêu 

cầu của người lớn

PTNT: Nhận biết số 

lượng, chữ số và số 

thứ tự trong phạm vi 

4

PTTCKNXH:Một số 

biểu hiện khi ốm và 

cách phòng tránh 

đơn giản

PTTM: Bé nặn quả 

bí ngô

PTTC- XH: Trẻ biết 

bảo vệ và chăm sóc 

cây cối: Nhặt lá vàng, 

bón phân, nhổ cỏ, 

tưới cây…

PTTC: Bò bằng bàn 

tay và cẳng chân 5m

PTTC: Ném trúng 

đích ngang 2 tay

PTTC: Bật liên tục 

qua vòng

PTTC: Trẻ thực hiện 

đúng động tác: “Trèo 

lên xuống 5 gióng 

thang”

TCXH: An toàn về 

điện.

PTTM: Nghe nhạc 

dân ca: Lý con sáo

PTNT: Trẻ biết kể 

tên, công việc, 

công cụ, sản phẩm 

các hoạt động và ý 

nghĩa của các nghề 

phổ biến khi được 

hỏi, trò chuyện

PTNN: Trẻ biết lắng 

nghe và hiểu nội 

dung câu chuyện 

“Thần Sắt”

PTNN: Vè “Con công 

hay múa”

PTTCKNXH: Nhận 

biết các số điện thoại 

khẩn: 111- 113-114-

115

PTNT: Nhận biết 

Quả 1 hạt- nhiều 

hạt

PTTC- XH: Bé biết 

cách mời khách và 

người lớn uống nước.

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6



PTTC: Ấn bàn tay, 

ngón tay (ấn bàn tay 

ngón tay từ màu 

mước)

PTTM: Thơ: Chú bộ 

đội hành quân trong 

mưa

PTTC-KNXH: Con 

sinh ra từ đâu

PTTM: Trẻ biết thực 

hiện vận động múa 

minh họa theo giai 

điệu bài hát “Lá xanh”

Thứ 6



LÁ 1 LÁ 2 LÁ 3 LÁ 4 LÁ 5

PTNT: Khối cầu và 

khối trụ

PTNT: Nhận biết: 

Khối cầu- Khối trụ, 

khối vuông, khối chữ 

nhật

PTTC-KNXH: Bé yêu 

môi trường

PTNT:Nhận biết gọi 

tên các khối: cầu, trụ, 

vuông, chữ nhật.

PTTM: Dạy hát " Đi 

cấy" - Dân ca Thanh 

Hóa

PTNN: truyện Vĩ sao 

câu có nhựa không 

rụng lá vào mừa đông

PTTM: Gấp chim 

cánh cụt

PTTM: Vẽ tranh bảo 

vệ môi trường

PTNN: “ Sự tích cây 

vú sữa”

KN- TCXH: Kỹ năng 

thoát hiểm khi có 

cháy

PTNN: Từ khái quát PTNN: Từ khái quát
PTNN: Truyện "Sơn 

Tinh - Thuỷ Tinh"

PTTM:Xé đường 

vòng cung để tạo ra 

nhiều quả.

PTNT: Sắp xếp theo 

quy tắc

PTTM" Bài hát "Màu 

áo chú bộ đội"

PTTM: Chú voi con ở 

bản đôn

Làm bài tập Chữ Cái 

trang 11
Thực hiện bài tập 

toán: Dài- ngắn, cao -

thấp.

Bài tấp toán " Sắp 

xếp theo quy tắc"

- Nghe và nhận biết 

thể loại dân ca 

"Trống cơm"

PTTC:  Trườn sấp 

kết hợp qua ghế thể 

dục

PTTC: Chuyền bắt 

bóng qua đầu - qua 

chân

PTTM:“ Vườn cây 

của ba”

PTNN: Làm quen 

chữ cái M, N

PTTM: Nặm ấm trà Thơ: Chiếc cầu mới
PTNN: Gà mẹ đếm 

con

PTTC-KNXH:Trẻ 

nhận ra hành vi của 

mình có ảnh hưởng 

đến người khác.

Bài tập : Vở tập tô 

m,n

THỨ
5-6 TUỔI

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4



PTTC: Ném xa bằng 

2 tay

TCXH:  Thay đổi 

hành vi và thể hiện 

cảm xúc, phù hợp 

với hoàn cảnh

PTNT: Nhận biết 

nhóm số lượng, chữ 

số 8

PTTM:Cảm nhận giai 

điệu bài hát dân ca “ 

Lý cây bông”

PTTC: Ném và bắt 

bóng bằng 2 tay từ 

khoản cách 4m

- Bài ca dao: công 

cha

KPKH: Vòng đời của 

bướm

Làm bài tập toán 

Nhận biết số lượng, 

chữ số 8

Thực hiện tập tạo 

hình:Vẽ tranh bảo vệ 

môi trường.

PTTM: Gấp con cá

PTTC-KNXH: Thay 

đổi hành vi và thể 

hiện cảm xúc phù 

hợp hoàn cảnh

TCKN: Trẻ nhận biết 

một số kí hiệu thông 

thường

PTTM: Cắt, dán 

trang trí hình vuông PTNT:Sự kỳ diệu 

của không khí.

PTTM: Vận động " Đi 

cấy"

PTTM: thích chăm 

sóc cây cối, con vật 

quen thuộc

PTTM: nghe hát: 

Dân ca quan họ bắc 

ninh

PTNT: Núi lửa phun 

trào

 Các nguyên nhân 

ảnh hưởng đến 

không khí.

Thực hiện bài tập vở 

tạo hình " Trang trí 

áo dài"

Thứ 6

Ghi chú: 

 PTTC: Phát triển thể chất

 PTNT: Phát triển nhận thức

 PTTCKNXH: Phát triển tình cảm-kỹ năng xã hội

 PTNN: Phát triển ngôn ngữ

 PTTM: Phát triển thẩm mĩ

Thứ 5


















